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CA 1 

Câu 2. Điền số thích hợp vào chố trống:  

(Con trình bày chi tiết như câu 1 Thầy đã hướng dẫn ) 

a) 23 kg 7hg …………….dag              b) 14 tấn 8 kg …………….. kg  

c) 5 tấn 8 tạ = …………….. kg                d) 13 kg 4dag …………….dag 

e) 45183 kg ………..tấn…….. kg         f) 89105 g  ……….. kg ……… g  

g) 765 kg ………..yến………. kg         h) 13375 dag = ……… kg ……..dag 

HD 

a) 23 kg 7hg 23kg + 7hg = 23   100dag + 7   10dag = 2370dag             

b) 14 tấn 8 kg   14 tấn + 8kg = 14   1000kg + 8kg = 14008kg 

c) 5 tấn 8 tạ = 5 tấn + 8 tạ = 5   1000kg + 8   100kg = 5800kg              

d) 13 kg 4dag   13kg + 4dag = 13   100dag + 4dag = 1304dag 

e) 45183 kg  45000kg + 183kg = 45000 : 1000 (tấn) + 183kg = 45 tấn 183kg  

f) 89105 g  89000g + 105g = 89000 : 1000 (kg) + 105g = 89kg 105g 

g) 765 kg  760kg + 5kg = 760 : 10 (yến) + 5kg = 76 yến 5kg  

h) 13375 dag = 13300dag + 75dag = 13300 : 100 (kg) + 75dag = 133kg 75dag 

 

CA 2 

Câu 3. Trong đợt tổng kết cuối năm học, lớp 4A được nhà trường phát cho 1 số vở để làm phần 

thưởng. Cô giáo nhẩm tính: Nếu mỗi bạn được thưởng 5 quyển thì thiếu 50 quyển, nếu mỗi bạn 

nhận được 3 quyển thì vừa đủ. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh và nhà trường đã phát cho lớp 

4A bao nhiêu quyển vở? 

HD 
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Hiệu số vở trong 2 lần chia là 50 quyển. 

Mỗi bạn được 5 quyển vở nhiều hơn mỗi bạn được 3 quyển vở là: 5 – 3 = 2 (quyển) 

Lớp 4A có số học sinh là: 50 : 2 = 25 (học sinh) 

Lớp 4A được phát số vở là: 3   25 = 75 (quyển) 

Đáp số: 25 học sinh; 75 quyển 

Câu 6. Anh chia táo cho các em. Nếu mỗi em được 6 quả thì thừa 7 quả, nếu mỗi em được 9 quả 

thì thiếu 2 quả. Hỏi có bao nhiêu quả táo và bao nhiêu em được chia táo? 

HD 

 

Hiệu số táo trong 2 lần chia là: 7 + 2 = 9 (quả) 

Mỗi em được 9 quả nhiều hơn mỗi em được 6 quả là:  

9 – 6 = 3 (quả) 

Số em được chia táo là : 9 : 3 = 3 (em) 

Có số quả táo là: 6   3 + 7 = 25 (quả) 

Đáp số: 3 em; 25 quả 

 

50 quyển

3 quyển/1 bạn:

5 quyển/1 bạn:

Tổng số vở:

2 quả7 quả

7 quả

9 quả/ 1 em

6 quả/ 1 em

Số quả táo


